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LỚP ĐIỆN LỚP OTO + ĐIỆN LỚP TIN + ĐỒ HỌA LỚP TIN + ĐỒ HỌA 
LỚP TIN + ĐỒ HỌA + 

NHKS
LỚP NHKS LỚP KẾ TOÁN DN

1

TRANG BỊ ĐIỆN - KHÍ CỤ ĐIỆN + 

KỸ THUẬT CẢM BIẾN + LẮP 

ĐẶT VẬN HÀNH HT CUNG CẤP 

ĐIỆN

KỸ THUẬT HÀN CƠ BẢN + BD SC 

HT NHIÊN LIỆU ĐC XĂNG + BDSC 

TRANG BỊ ĐIỆN OTO + BDSC HT 

TRUYỀN LỰC + CƠ KHÍ CƠ BẢN

DỰNG VIDEO, BIÊN TẬP 

& CHỈNH SỬA VIDEO

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ 

LIỆU + TƯD PHOTOSHOP

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

MARKETING DU LỊCH + 

XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

KHOA ĐIỆN BỘ MÔN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC THẦY B.V.THÁI CÔ D.T.CHI P QLĐT P QLĐT P QLĐT

2 K41 K41 + K42 K41 + K42 K41 + K42 K41 K41 K41

Ca 1: 7h00 Ca 1: 7h00 Ca 1: 7h00

3 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2

P QLĐT P QLĐT

4 K41 K41

Ca 2: 8h30 Ca 2: 8h30

1 TIN HỌC
THƯƠNG PHẨM VÀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ + KẾ 

TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG

THẦY B.V.THÁI P QLĐT P QLĐT

2 K41 + K42 K41 K41

Ca 1: 7h00 Ca 1: 7h00

3
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ

P QLĐT

4 K41

Ca 2: 8h30

1 MẠNG MÁY TÍNH

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

AUTOCAD 2D CƠ BẢN+ 

THIẾT KẾ SẢN PHẨM NỘI 

THẤT

2 THẦY N.V.THẮNG CÔ T.P.HOA

3 K41 K41 + K42

4

1 THIẾT KẾ WEB

2 THẦY B.Q.QUÝ

3 K41

4

BUỔI CHIỀU

Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

6

KỸ NĂNG MỀM + VĂN HÓA ẨM 

THỰC + CƠ SỞ TẠO HÌNH TRONG 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA + QUẢN TRỊ HỌC

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ 

THUẬT + VẼ KỸ THUẬT

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN + KỸ THUẬT 

LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN

P QLĐT P QLĐT KHOA ĐIỆN

7

8

TỔNG QUAN DU LỊCH + TÀI 

CHÍNH DOANH NGHIỆP + 

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO 

ĐỘNG

P QLĐT P QLĐT

9

LỊCH THI LẠI K41, K42
(TUẦN 01 TỪ NGÀY 04/8/2025 đến 08/8/2025)
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LỊCH THI LẠI K42
(TUẦN 01 TỪ NGÀY 04/8/2025 đến 08/8/2025)
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